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"IMA, YOROSHĪ - DESU - KA?": ' Bây giờ thầy có thời gian không ạ?'.

 

    

 

                   Để nghe bài học xin  BẤM VÀO ĐÂY.

Tóm tắt bài học trước

Nhân vật chính Leo đã tới Nhật Bản để học môn võ Aikido. Dường như mỗi ngày, anh đều luyện
tập rất chăm chỉ. Vậy, câu chuyện hôm nay diễn ra thế nào?

小野： レオは、見違えたな。 võ sư Ono:Leo trông đã khác hẳn rồi nhỉ.
  LEO - WA MICHIGAETA - NA.   
政木： ええ、毎日熱心に稽古してますから。 thầy Masaki:Vâng, vì ngày nào cậu ấy cũng tập luyện chăm chỉ.
  Ē, MAINICHI NESSHIN- NI KĒKO - SHITE - MASU - KARA.   
レオ： 政木先生、今、よろしいですか？ anh Leo:Thưa thầy Masaki, bây giờ thầy có thời gian không ạ?
  MASAKI - SENSĒ, IMA, YOROSHĪ - DESU - KA?   
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"IMA, YOROSHĪ - DESU - KA?"

Từ  今 có nghĩa là 'bây giờ', よろしいですかcó nghĩa là 'có được không'. Như vậy, mẫu câu này được
dùng để hỏi một người nào đó xem bây giờ họ có thể dành một chút thời gian cho mình hay
không. 今、よろしいですか？ là một cách hỏi rất lịch sự.

 

 2 / 2


